
ĐƠN VỊ: KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT MSSV HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH TÊN NGÀNH BẬC ĐT
ĐIỂM TB 

CUỐI KHOÁ
SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 1357010121 Nguyễn Hồng Quang Thủ khoa Ngôn Ngữ Anh ĐH 9.11 2,000,000

2 1354042273 Phùng Thị Bích Hà Thủ khoa Kế toán ĐH 8.42 2,000,000

3 1354010349 Ngô Âu Kim Trâm Thủ khoa Quản trị kinh doanh ĐH 8.66 2,000,000

4 1354030060 Nguyễn Thị Hồng Lan Thủ khoa Tài chính ngân hàng ĐH 8.29 2,000,000

5 1354060190 Huỳnh Việt Minh Trí Thủ khoa Luật kinh tế ĐH 8.05 2,000,000

6 1357010121 Nguyễn Hồng Quang Xuất sắc toàn khóa học Ngôn Ngữ Anh ĐH 9.11 3,000,000

7 1357010076 Lâm Ngân Giỏi toàn khóa học Ngôn Ngữ Anh ĐH 8.85 2,000,000

8 1357010138 Lê Trần Ngọc Thảo Giỏi toàn khóa học Ngôn Ngữ Anh ĐH 8.49 2,000,000

9 1357010029 Đặng Uyển Đình Giỏi toàn khóa học Ngôn Ngữ Anh ĐH 8.44 2,000,000

10 1357010051 Nguyễn Kiều Quỳnh Hương Giỏi toàn khóa học Ngôn Ngữ Anh ĐH 8.01 2,000,000

11 1354042273 Phùng Thị Bích Hà Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 8.42 2,000,000
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12 1354032252 Từ Tú Lan Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 8.29 2,000,000

13 1354040130 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 8.28 2,000,000

14 1354042313 Lê Thị Thu Ngân Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 8.05 2,000,000

15 1354040053 Hoàng Xuân Hiền Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 8.04 2,000,000

16 1354010177 Lê Đặng Phương Thảo Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 8.04 2,000,000

17 1354040070 Nguyễn Ngọc Mai Khanh Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 8.00 2,000,000

18 1354060190 Huỳnh Việt Minh Trí Giỏi toàn khóa học Luật kinh tế ĐH 8.05 2,000,000

19 1351010079 Trương Trọng Minh Giỏi toàn khóa học Luật kinh tế ĐH 8.04 2,000,000

20 1354060145 Phạm Thị Như Quỳnh Giỏi toàn khóa học Luật kinh tế ĐH 8.00 2,000,000

21 1354010349 Ngô Âu Kim Trâm Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 8.66 2,000,000

22 1354010298 Trần Thị Lệ Thanh Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 8.63 2,000,000

23 1354040097 Lại Thị Ngọc Mai Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 8.33 2,000,000

24 1354010017 Nguyễn Thúy Ái Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 8.21 2,000,000

25 1354010325 Đoàn Minh Thuận Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 8.08 2,000,000

26 1354010111 Lê Thị Thanh Huyền Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 8.06 2,000,000

27 1354010119 Lê Song Hương Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 8.02 2,000,000

28 1354030060 Nguyễn Thị Hồng Lan Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 8.29 2,000,000

29 1354030088 Thái Thiện Nhân Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 8.29 2,000,000

30 1354012462 Trần Bảo Khánh Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 8.05 2,000,000
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31 1354040130 Nguyễn Ngọc Yến Nhi BVKL xuất sắc Kế toán ĐH 8.28 500,000

32 1354010298 Trần Thị Lệ Thanh BVKL xuất sắc Quản trị kinh doanh ĐH 8.63 500,000

Tổng số tiền:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2017

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(đã ký)

Vân Thị Hồng Loan

Tổng cộng 32 sinh viên 62,000,000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu đồng chẳn./.)
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Nguyễn Thành Nhân Nguyễn Ngọc Anh

(đã ký) (đã ký)


